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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ QUÝ - TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Dương Minh Thạo 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Trần Ngọc Cẩn 

 2. Bà Huỳnh Thị Kim Hạnh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phương Dung – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Phú Quý. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Phất – Kiểm sát viên. 

Vào ngày 05 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Quý, 

tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 06/2023/HSST, 

ngày 12 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

07/2023/QĐXXST-HS, ngày 21 tháng 4 năm 2023 đối với các bị cáo: 

1. Võ Tấn V - Sinh năm 2003 tại Bình Thuận. 

Trú tại: Thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, Bình Thuận. 

Nghề nghiệp: Làm biển; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 6/12; con ông Võ Thiền và bà Nguyễn Thị 

Điểm; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không có. 

- Nhân thân:  

+ Ngày 30/6/2020, bị Công an huyện Phú Quý ra Quyết định xử phạt hành 

chính về hành vi gây mất trật tự công cộng, gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác. 

+ Ngày 28/5/2021, bị Công an huyện Phú Quý ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma Ty. 

+ Ngày 28/6/2021, bị Công an huyện Phú Quý ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma Ty. 
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+ Ngày 30/7/2021, bị Công an huyện Phú Quý ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma Ty. 

+ Ngày 24/9/2021, bị UBND xã Long Hải ra Quyết định áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã. 

Bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Quý từ ngày 17/01/2023 

đến ngày 17/3/2023 thì cho gia đình bảo lĩnh, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa. 

2. Trần Minh T - Sinh năm: 2000 tại Bình Thuận. 

Trú tại: Thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, BìnhThuận. 

Nghề nghiệp: Làm biển; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 7/12; con ông Trần Thanh N và bà Trần Thị 

Tâm; vợ: Huỳnh Thị Ngọc Thi; con: Có 01 con 02 tuổi; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Quý từ ngày 17/01/2023 

cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.  

3. Trần Minh Th – Sinh năm 2004 tại Bình Thuận. 

Trú tại: Thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

Nghề nghiệp: Làm biển; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; 

tôn giáo: Cao đài; con ông Trần Minh Hùng và bà Huỳnh Thị Tuyết; vợ, con: Chưa 

có; tiền án, tiền sự: Không có. 

Bị bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Phú Quý từ ngày 17/01/2023 

cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bùi Văn Th1 - Sinh năm: 2003 (Có mặt) 

Trú tại: Thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. 

2. Trần Thanh N – sinh năm: 1970 (Vắng mặt) 

Trú tại: Thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

* Ngƣời làm chứng: Đỗ Tấn p – sinh năm: 1998 (Có mặt) 

Trú tại: Thôn Hội An, xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Từ ngày 02/12/2022 đến ngày 04/12/2022, Võ Tấn V đã rủ Trần Minh T và 

Trần Minh Th góp tiền mua ma tuý để cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, 

cụ thể như sau: 

- Lần thứ nhất: Vào trưa ngày 02/12/2022, trong lúc ngồi uống nước tại xã 

Long Hải, huyện Phú Quý thì Võ Tấn V mượn điện thoại di động của Trần Minh 
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Th liên lạc cho Bùi Văn Th1 hỏi mua ma tuý về để sử dụng. Sau đó, V liên lạc cho 

T, rủ góp tiền mua ma Ty về sử dụng thì T đồng ý và đưa cho V số tiền 150.000 

đồng. Đến khoảng 16 giờ 00 phút cùng ngày V và Bùi Văn Th1 liên lạc với nhau 

qua điện thoại để hẹn giao dịch mua bán 01 tép ma tuý đá với giá 300.000 đồng tại 

khu vực Vạn Liên Thành Thuộc thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý. Khi 

nhận được ma Ty, V đưa Thành số tiền 300.000 đồng rồi đem số ma Ty trên đến 

nhà của gia đình T (Nhà không có người ở) và liên lạc cho T, Trần Minh Th đến 

cùng sử dụng ma Ty. 

Lần thứ 2: Vào sáng ngày 04/12/2022, sau khi ngối uống nước cùng với T và 

Trần Minh Th, V rủ T và Trần Minh Th góp tiền đển mua ma Ty về sử dụng thì cả 

2 đồng ý. Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày,V dùng điện thoại của mình liên 

lạc cho T rủ góp tiền mua ma tuý thì T đồng ý. Sau đó, V đến gặp T và được T đưa 

số tiền 100.000 đồng còn Thành thì chưa đưa tiền, rồi V liên điện thoại với Bùi Văn 

Th1 để mua 01 tép ma tuý đá giá 500.000 đồng. Khi nhận ma Ty xong, V đưa cho 

Thành số tiền 300.000 đồng, còn nợ 200.000 đồng, dự định 3 người sẽ góp trả sau. 

Khi nhận được ma Ty V đem về nhà T rồi liên lạc với T và Trần Minh Th đến để 

cùng nhau tổ chức sử dụng.  

Ngày 30/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý phối hợp với 

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý tiền hành cho các bị can thực nghiệm lại 

hiện trường. Kết quả phù hợp với lời khai của các bị can và các tài liệu có liên quan 

mà Cơ quan Điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ.  

* Vật chứng vụ án đã thu giữ:  

- 01 ống thuỷ tỉnh, 01 ống hút bằng nhựa; 01 lò xo bằng kim loại, 01 khẩu trang y 

tế; 01 bình thuỷ tình bên trong có một ống thuỷ tinh và một ống hút bằng nhựa. 

- Tạm giữ của Võ Tấn V: 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Iphone 11 màu 

xanh, gắn sim số “0398788162” số IMEI: 353994106628172 và 

353994106615831. 

- Tạm giữ của Trần Minh Th: 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Iphone 11 

Pro Max màu xám, gắn sim số “0355483513” số IMEI 3528561 14207235 và 

352856114122491. 

- Tạm giữ của Trần Minh T: 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Vsmart màu 

xanh, gắn sim số “0366428794” số IMEI 35675100803277 và 

356765100803285. 

Hiện số vật chứng nên trên đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quý 

đã chuyển đến Chỉ cục thi hành án dân sự huyện Phú Quý để bảo quản, chờ xử lý.  

Đối với 01 đĩa DVD lưu trữ video hỏi cung các bị can, Cơ quan CSĐT Công 

an huyện Phú Quý đã đưa vào hồ sơ vụ án.  
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Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý giữ nguyên 

quan điểm truy tố tại bản cáo trạng số: 06/CT-VKS.HPQ ngày 07 tháng 4 năm 

2023 và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Võ Tấn V, Trần Minh Th và 

Trần Minh T phạm tội: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma Ty. 

Áp dụng: Điểm a, b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự, điểm s khoản 1 khoản 

2 Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự đề nghị:  

Xử phạt bị cáo Võ Tấn V từ 07 năm 09 tháng đến 08 năm tù. 

Xử phạt bị cáo Trần Minh T từ 07 năm 03 tháng đến 07 năm 09 tháng tù. 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự, điểm s khoản 1 khoản 2 

Điều 51, Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự đề nghị:  

Xử phạt bị cáo Trần Minh Th từ 07 năm đến 07 năm 03 tháng tù. 

Áp dụng: Điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 

khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đề nghị tịch thu tiêu hủy đối 

với 01 ống thuỷ tỉnh, 01 ống hút bằng nhựa; 01 lò xo bằng kim loại, 01 khẩu trang 

y tế; 01 bình thuỷ tình bên trong có một ống thuỷ tinh và một ống hút bằng nhựa. 

Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu 

Iphone 11 màu xanh, gắn sim số “0398788162” số IMEI: 353994106628172 và 

353994106615831;  

Trả lại cho bị cáo T 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Iphone 11 Pro Max 

màu xám, gắn sim số “0355483513” số IMEI 3528561 14207235 và 

352856114122491;  

Trả lại cho bị cáo T 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Vsmart màu xanh, 

gắn sim số “0366428794” số IMEI 35675100803277 và 356765100803285. 

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận, 

bị cáo đồng ý với luận tội của đại diện viện kiểm sát.  

Lời nói sau cùng của các bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hàn tố tụng, người tiến hành 

tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, từ giai đoạn điều tra đến truy tố, cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quý, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Phú Quý, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, người có 
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quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến cũng như không có khiếu nại về hành 

vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành 

vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp.  

 [2] Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời thừa nhận 

của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như quá trình 

tranh tụng tại phiên tòa. Do đó, đủ cơ sở xác định vào ngày 02/12/2022 và ngày 

04/12/2022 các bị cáo Võ Tấn V, Trần Minh T và Trần Minh Th có hành vi chuẩn 

bị địa điểm, dụng cụ và góp tiền để mua ma tuý về tổ chức sử dụng thì bị phát hiện. 

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Tổ chức sử dụng trái pháp chất ma Ty” theo 

quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 255 Bộ luật hình sự. Vì vậy, cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội và 

đúng quy định pháp luật.  

 [3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi: Các bị cáo là người có đủ 

năng lực trách nhiệm hình sự, nhận biết được ma Ty là chất gây nghiện và việc tổ 

chức sử dụng ma Ty là trái pháp luật. Nhưng, do nghiện hút và muốn thỏa mãn nhu 

cầu của bản thân mà các bị cáo đã cố ý phạm tội. Hành vi của các bị cáo xâm phạm 

đến trật tự quản lý của Nhà nước về các chất ma Ty, làm ảnh hưởng đến an ninh 

trật tự tại địa phương, gây hoang mang lo lắng cho những người xung quanh. Trong 

vụ án này, bị cáo V là người khởi xướng, rủ bị cáo T, bị cáo T góp tiền và chuẩn bị 

dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma Ty, bị cáo T cho các bị cáo sử dụng địa điểm 

tại nhà của gia đình bị cáo. Bị cáo V trước đây đã bị xử phạt hành chính nhiều lần 

nhưng không lấy đó làm bài học để sửa đổi mà lại tiếp tục phạm tội. Do đó, cần xử 

lý nghiêm các bị cáo tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội để nhằm răn đe, 

giáo dục và phòng ngừa chung.  

[4] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có 

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các 

bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đối 

với bị cáo T và bị cáo T có nhân thân tốt nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Tuy nhiên, xét thấy cần cách ly các bị cáo ra 

khỏi xã hội một thời gian nhất định để các bị cáo tu dưỡng bản thân, trở thành công 

dân có ích.  

 [5] Về vật chứng của vụ án:  

Đối với 01 ống thuỷ tỉnh, 01 ống hút bằng nhựa; 01 lò xo bằng kim loại, 01 

khẩu trang y tế; 01 bình thuỷ tình bên trong có một ống thuỷ tinh và một ống hút bằng 

nhựa dùng vào việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma Ty nên tịch thu tiêu hủy. 
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Đối với 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Iphone 11 màu xanh, gắn sim số 

“0398788162” số IMEI: 353994106628172 và 353994106615831 của bị cáo V 

dùng vào việc liên hệ rủ các bị cáo đến tổ chức sử dụng trái phép chất ma Ty nên 

tịch thu nộp ngân sách Nhà nước; 

Đối với 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Iphone 11 Pro Max màu xám, 

gắn sim số “0355483513” số IMEI 3528561 14207235 và 352856114122491 của bị 

cáo T và 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Vsmart màu xanh, gắn sim số 

“0366428794” số IMEI 35675100803277 và 356765100803285 của bị cáo T không 

liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho các bị cáo. 

 [6] Đối với ông Trần Thanh N do không biết các bị cáo sử dụng nhà của mình 

để tổ chức sử dụng trái phép chất ma Ty nên không xem xét xử lý hình sự là phù 

hợp. 

Đối với hành vi bán ma Ty cho các bị cáo của Bùi Văn Th1 đã bị xét xử trong 

vụ án khác nên HĐXX không xem xét trong vụ án này. 

[7] Về án phí sơ thẩm: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định pháp luật; 

[8] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

được quyền kháng cáo theo quy định tại của Bộ luật tố tụng hình sự; 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Võ Tấn V, Trần Minh Th và Trần Minh T phạm tội “Tổ chức 

sử dụng trái phép chất ma Ty”. 

1. Căn cứ vào: Điểm a, b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, 

Điều 58 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Võ Tấn V 07 (Bảy) năm 09 (Chín) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án, bị cáo được khấu trừ vào thời 

gian tạm giam từ ngày 17/01/2023 đến ngày 17/3/2023. 

2. Căn cứ vào: Điểm a, b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Trần Minh T 07 (Bảy) năm 03 (Ba) tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày 17/01/2023. 

3. Căn cứ vào: Điểm b khoản 2 Điều 255, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

Điều 38, Điều 58 Bộ luật hình sự 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Xử phạt: Bị cáo Trần Minh Th 07 (Bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày 17/01/2023. 
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4. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; 

khoản 2 khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu, tiêu hủy đối với 01 ống thuỷ tỉnh, 01 ống hút bằng nhựa; 01 lò xo 

bằng kim loại, 01 khẩu trang y tế; 01 bình thuỷ tình bên trong có một ống thuỷ tinh 

và một ống hút bằng nhựa. 

Tịch thu sung nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động cảm ứng 

hiệu Iphone 11 màu xanh, gắn sim số “0398788162” số IMEI: 353994106628172 

và 353994106615831;  

Trả lại cho bị cáo Trần Minh Th 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Iphone 

11 Pro Max màu xám, gắn sim số “0355483513” số IMEI 3528561 14207235 và 

352856114122491;  

Trả lại cho bị cáo Trần Minh T 01 điện thoại di động cảm ứng hiệu Vsmart 

màu xanh, gắn sim số “0366428794” số IMEI 35675100803277 và 

356765100803285. 

 (Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/4/2023 giữa Cơ quan cảnh sát 

điều tra công an huyện Phú Quý và Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Quý).  

3. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 

Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, 

lệ phí của Tòa án. 

Buộc bị cáo Võ Tấn V, Trần Minh Th và Trần Minh T mỗi bị cáo phải nộp 

200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt 

tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

(05/5/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được 

quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc Bản án 

được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND huyện Phú Quý; 

- Công an huyện Phú Quý; 

- Chi cục THADS huyện Phú Quý; 

- Bị cáo; người có QLNVLQ; 

- Lưu: VP, hồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Dƣơng Minh Thạo 

 


